TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
	Thứ
	Tiết
	6A10
	6A9
	6A8
	6A7
	6A6
	6A5
	6A4
	6A3
	6A2
	6A1

	Thứ
2
	1
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ

	
	2
	KHTN-TOAN
	VĂN-ĐÀO
	GDĐP-HÀ75
	VĂN-TH.HÀ
	VĂN-THUỶ(V)
	GDĐP-YẾN(V)
	KHTN-Đ.YẾN
	ANH-NGỌC
	VĂN-HÀ86
	VĂN-VÂN(V)

	
	3
	LS&ĐL-THƠMĐ
	KHTN-TOAN
	KHTN-NGUYỆT
	TOÁN-Đ.THU
	GDCD-TH.HÀ
	TOÁN-YÊN
	ANH-NGỌC
	KHTN-Đ.YẾN
	TOÁN-TR.LÝ
	GDĐP-YẾN(V)

	
	4
	VĂN-L.HƯƠNG
	GDCD-D.LINH
	TOÁN-HUYỀN
	GDCD-TH.HÀ
	ANH-THẢO(A)
	VĂN-T.NGA
	TOÁN-THƠM(T)
	VĂN-HƯƠNG78
	KHTN-TOAN
	ANH-T.HẠNH

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ
3
	1
	GDĐP-THUỶ(V)
	LS&ĐL-BÌNH(Đ)
	KHTN-NGUYỆT
	CN-Q.NGA
	TOÁN-NGA(HĐ)
	VĂN-T.NGA
	KHTN-Đ.YẾN
	GDCD-TH.HÀ
	LS&ĐL-THƠM(Đ)
	KHTN-TRANGS

	
	2
	KHTN-TOAN
	VĂN-ĐÀO
	VĂN-THUỶ CĐ
	VĂN-TH.HÀ
	TOÁN-NGAHĐ
	KHTN-THẢO(S)
	VĂN-YẾN(V)
	VĂN-HƯƠNG78
	VĂN-HÀ86
	TOÁN-C.THUỶ

	
	3
	TD-THI
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	TD-QUỲNH
	LS&ĐL-BÌNH(Đ)
	VĂN-THUỶ(V)
	ANH-NGỌC
	NHẠC-HOA
	TOÁN-DUYÊN
	GDĐP-YẾN(V)
	ANH-T.HẠNH

	
	4
	TOÁN-HOÀ
	KHTN-TOAN
	ANH-DUNG(A)
	KHTN-TRANG(S)
	CN-Q.NGA
	TOÁN-YÊN
	ANH-NGỌC
	KHTN-Đ.YẾN
	NHẠC-HOA
	HĐTN-THẢOA

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ
4
	1
	GDCD-D.LINH
	GDĐP-HÀ75
	LS&ĐL-THƠM(Đ)
	TOÁN-Đ.THU
	ANH-THẢO(A)
	LS&ĐL-BÌNH(Đ)
	GDĐP-YẾN(V)
	VĂN-HƯƠNG78
	ANH-NGỌC
	TOÁN-C.THUỶ

	
	2
	TOÁN-HOÀ
	NHẠC-H.LINH
	ANH-DUNG(A)
	LS&ĐL-BÌNH(Đ)
	TOÁN-NGA(HĐ)
	ANH-NGỌC
	TOÁN-THƠM(T)
	HĐTN-DUYÊN
	TOÁN-TR.LÝ
	NHẠC-HOA

	
	3
	KHTN-TOAN
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	NHẠC-H.LINH
	VĂN-TH.HÀ
	VĂN-THUỶ(V)
	HĐTN-T.HẠNH
	ANH-NGỌC
	TOÁN-DUYÊN
	LS&ĐL-THƠM(Đ)
	LS&ĐL-BÌNHĐ

	
	4
	ANH-THU(A)
	ANH-P.HẠNH
	VĂN-THUỶ CĐ
	ANH-NHUNG(A)
	KHTN-VÂN(S)
	VĂN-T.NGA
	VĂN-YẾN(V)
	ANH-NGỌC
	KHTN-TOAN
	KHTN-TRANGS

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ
5
	1
	VĂN-L.HƯƠNG
	VĂN-ĐÀO
	HĐTN-NHI
	GDĐP-YẾN(V)
	ANH-THẢO(A)
	LS&ĐL-BÌNH(Đ)
	LS&ĐL-THƠMĐ
	ANH-NGỌC
	TOÁN-TR.LÝ
	CN-Q.NGA

	
	2
	ANH-THU(A)
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	CN-Q.NGA
	TOÁN-Đ.THU
	LS&ĐL_THƠMĐ
	KHTN-THẢO(S)
	VĂN-YẾN(V)
	TOÁN-DUYÊN
	ANH-NGỌC
	VĂN-VÂN(V)

	
	3
	CN-Q.NGA
	ANH-P.HẠNH
	ANH-DUNG(A)
	ANH-NHUNG(A)
	KHTN-VÂN(S)
	NHẠC-HOA
	KHTN-Đ.YẾN
	VĂN-HƯƠNG78
	KHTN-TOAN
	KHTN_TRANGS

	
	4
	NHẠC-HOA
	KHTN-TOAN
	LS&ĐL-THƠM(Đ)
	KHTN-TRANG(S)
	NHẠC-H.LINH
	ANH-NGỌC
	HĐTN-T.HẠNH
	KHTN-Đ.YẾN
	CN-Q.NGA
	TOÁN-C.THUỶ

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ
6
	1
	VĂN-L.HƯƠNG
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	KHTN-NGUYỆT
	KHTN-TRANG(S)
	LS&ĐL-THƠMĐ
	VĂN-T.NGA
	KHTN-Đ.YẾN
	NHẠC-HOA
	ANH-NGỌC
	LS&ĐL-BÌNHĐ

	
	2
	TOÁN-HOÀ
	HĐTN-NHI
	TOÁN-HUYỀN
	HĐTN-DUNG(A)
	GDĐP-THUỶ(V)
	GDCD-TH.HÀ
	CN-Q.NGA
	LS&ĐL-BÌNH(Đ)
	VĂN-HÀ86
	VĂN-VÂN(V)

	
	3
	LS&ĐL-THƠMĐ
	LS&ĐL-BÌNH(Đ)
	TOÁN-HUYỀN
	VĂN-TH.HÀ
	KHTN-VÂN(S)
	TOÁN-YÊN
	TOÁN-THƠM(T)
	CN-Q.NGA
	TD-QUỲNH
	KHTN-TRANG(S)

	
	4
	HĐTN-DUNG(A)
	CN-Q.NGA
	VĂN-THUỶ CĐ
	NHẠC-H.LINH
	KHTN-VÂN(S)
	KHTN-THẢO(S)
	LS&ĐL-THƠMĐ
	KHTN-Đ.YẾN
	GDCD-TH.HÀ
	TD-QUỲNH

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ 7
	1
	ANH-THU(A)
	KHTN-TOAN
	VĂN-THUỶ CĐ
	TOÁN-Đ.THU
	HĐTN-THUỶ(V)
	TOÁN-YÊN
	VĂN-YẾN(V)
	LS&ĐL-BÌNH(Đ)
	VĂN-HÀ86
	ANH-T.HẠNH

	
	2
	TOÁN-HOÀ
	TD-A.ĐỨC
	KHTN-NGUYỆT
	KHTN-TRANG(S)
	TD-THI
	CN-Q.NGA
	GDCD-TH.HÀ
	TD-TRƯỜNG
	HĐTN-T.HẠNH
	TOÁN-C.THUỶ

	
	3
	VĂN-L.HƯƠNG
	ANH-P.HẠNH
	TOÁN-HUYỀN
	TD-THI
	TOÁN-NGA(HĐ)
	KHTN-THẢO(S)
	TD-TRƯỜNG
	TOÁN-DUYÊN
	KHTN-TOAN
	VĂN-VÂN(V)

	
	4
	KHTN-TOAN
	VĂN-ĐÀO
	GDCD-D.LINH
	ANH-NHUNG(A)
	VĂN-THUỶ(V)
	TD-A.ĐỨC
	TOÁN-THƠM(T)
	GDĐP-YẾN(V)
	TOÁN-TR.LÝ
	GDCD-TH.HÀ

	
	5
	SH-HOÀ
	SH-ĐÀO
	SH-THUỶ CĐ
	SH-NHUNG(A)
	SH-THUỶ(V)
	SH-T.NGA
	SH-THƠM(T)
	SH-DUYÊN
	SH-TR.LÝ
	SH-VÂN(V)


THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2022 – 2023 (Thực hiện từ ngày 05/09/2022)

